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I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho hai điện tích đứng yên trong chân không cách nhau một khoảng r. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn F. Chỉ ra phát biểu đúng.
	A. F tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích.	B. F tỉ lệ nghịch với tích độ lớn hai điện tích.
	C. F tỉ lệ thuận với điện tích.	D. F tỉ lệ nghịch với điện tích. 


Câu 2: Hình bên có vẽ một số đường sức điện của điện trường do hệ hai điện tích điểm  và  gây ra, dấu các điện tích là
[image: A diagram of arrows pointing to a circle  Description automatically generated with medium confidence]


	A.  A và  đều tích điện dương.	B. A tích điện dương và  tích điện âm.


	C. A tích điện âm và  tích điện dương. 	D. A và  đều tích điện âm.
[bookmark: c2q]Câu 3: Điện trường là
[bookmark: c2a]	A. dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và truyền tương tác giữa các điện tích.
[bookmark: c2b]	B. dạng vật chất tồn tại quanh nam châm, truyền tương tác giữa các nam châm.
[bookmark: c2c]	C. dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và nam châm, truyền tương tác giữa các điện tích và giữa các nam châm.
	D. tồn tại ở khắp mọi nơi, tác dụng lực điện vào các vật trong nó.
[bookmark: c16q]Câu 4: Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong chân không. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là
	A. 6.105 V/m	 B. 2.104 V/m	 C. 7,2.103 V/m.	 D. 3,6.103 V/m.
Câu 5: Ở sát mặt đất, véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m. Hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 50 m so với mặt đất là
	A. 570 V. 	B. 750 V.	C. 5700 V. 	D. 7500 V.


Câu 6: Một bóng đèn sáng bình thường khi dòng điện chạy qua nó có cường độ là . Nếu cho dòng điện có cường độ là  chạy qua thì đèn sẽ
A. sáng hơn mức bình thường. 	B. đèn không sáng.
C. đèn sáng nhấp nháy. 	D. đèn sáng mờ.
Câu 7: Chọn phát biểu đúng. Điện trở của kim loại
A. tăng khi nhiệt độ giảm.                                        B. tăng khi nhiệt độ tăng.	
C. không đổi theo nhiệt độ.	     D. giảm khi nhiệt độ tăng.
Câu 8: Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là sự va chạm của:
A. các electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng	
B. các electron tự do với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn	
C. các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn	
D. các ion dương chuyển động định hướng dưới tác dụng của điện trường với các electron
Câu 9: Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 8V thì cường độ dòng điện qua nó là 1A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24V thì cường độ dòng điện qua nó là:
 A. 2A 	B. 2,5A	C. 3A 	D. 1A
Câu 10: Trong các nhận định về suất điện động, nhận định không đúng là:
A. Suất điện động là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện.
B. Suất điện động được đo bằng thương số công của lực lạ dịch chuyển điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn điện tích q đó
C. Đơn vị của suất điện động là Jun.
D. Suất điện động của nguồn có trị số bằng hiệu điện thế giữa hai cực khi mạch ngoài hở.
Câu 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị nào sau đây?
A. Niutơn (N).	 B. Jun (J).	 C. Oát (W).	 D. Culông (C).
Câu 12: Một bàn là điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5A. Điện năng bàn là tiêu thụ trong 30 phút là:
A. 2,35 kWh.	 B. 2,35 MJ.	 C. 1,98 kJ.	 D. 0,55 kWh.
II. TỰ LUẬN
Câu 13: Định nghĩa suất điện động của nguồn điện? Viết công thức tính?
[bookmark: _Hlk164019799][image: A diagram of a circuit  Description automatically generated]Câu 14: Một Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ;; . R là biến trở. 
1/ Cho .
a/ Xác định điện trở mạch ngoài, công suất mạch ngoài
b/ Xác định cường độ dòng điện và công suất tỏa nhiệt trên mỗi điên trở của mạch ngoài
2/ Tìm R để công suất mạch ngoài đạt cực đại? Tính công suất cực  đại đó.
Câu 15: Ngày 16/3/2015 Bộ công thương ban hành quyết định về giá bán điện mới áp dụng cho đến nay. Theo đó giá bán lẻ điện sinh hoạt như sau:
	Thứ tự số kWh điện năng tiêu thụ
	1-50
	51-100
	101-200
	201-301
	301-400
	Từ 401 trở lên

	Giá tiền mỗi kWh (VNĐ)
	1484
	1533
	1786
	2242
	2503
	2587


Vào mùa hè, tháng 6 dương lịch, một hộ tiêu dung điện có sử dụng các thiết bị điện:
	Tên thiết bị(số lượng)
	Tủ lạnh         (1)
	Tivi            (2)
	Bóng đèn      (3)

	Công suất (/1thiết bị)
	60 W
	150 W
	75 W

	Thời gian hoạt
động(/1ngày)
	24 h
	4 h
	4 h


Hãy xác định số tiền điện mà hộ gia đình phải trả trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu VNĐ?


Câu 16: Một proton bay trong điện trường. Lúc proton ở điểm A thì vận tốc của nó bằng 25.104 m/s. Khi bay đến B vận tốc của proton bằng không. Hạt proton có khối lượng là kg và điện tích là C. Biết điện thế tại A bằng 500 V. Xác định điện thế tại B ?
ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	A
	A
	A
	D
	D
	D
	B
	A
	C
	C
	C
	D



II/ TỰ LUẬN
Câu 14: 1/ a/  , P= 36 W
                  b/  Mỗi điện trở có  I = 1,5 A, công suất P= 18W
               2/ . Pmax = 56,25 W.
Câu 15: Điện năng tiêu thụ trong một tháng là


Tiền điện: 50.1484 + 20,2.1533 = 105166,6 VNĐ ≈ 105 nghìn VNĐ
Câu 16: 826 V
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Câu 1.	[image: ]Trên hình vẽ là hai loại điện trở nhiệt. Khi nhiệt độ tăng thì
A.điện trở của cả hai loại đều tăng.
B. điện trở của hai loại đều giảm.
C.điện trở loại NTC giảm.
D. điện trở loại PTC giảm.


[bookmark: c16a]Câu 2.	Quả cầu nhỏ mang điện tích 10-9 C đặt trong không khí. Cường độ điện trường tại 1 điểm cách quả cầu 5 cm là
[bookmark: c16b][bookmark: c16c]A. 6.105 V/m.	B. 2.104 V/m.	C. 7,2.103 V/m.	D. 3,6.103 V/m.
Câu 3.	Ở sát mặt đất, véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn vào khoảng 150 V/m. Hiệu điện thế giữa một điểm ở độ cao 100 m so với mặt đất là
A. 7500 V.	B. 250 V.	C. 1,5 V.	D. 15000 V.
Câu 4.	Điện thế được đo bằng đơn vị nào sau đây?
A. Culông (C).	B. Vôn (V).	C. Héc (Hz).	D. Ampe (A).
Câu 5.	 Một nguồn điện suất điện động 6 V mắc vào hai đầu một mạch điện tạo thành một mạch kín. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là 0,1 A. Công của nguồn điện khi nó hoạt động 5 phút là
A. 180 J.	B. 3 J.	C. 30 J.	D. 120 J.
Câu 6.	Nguyên nhân gây ra điện trở của kim loại là sự va chạm của
A. các electron tự do với chỗ mất trật tự của ion dương nút mạng.
B. các electron tự do với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn.
C. các ion dương nút mạng với nhau trong quá trình chuyển động nhiệt hỗn loạn.
D. các ion dương chuyển động định hướng dưới tác dụng của điện trường với các electron.
Câu 7.	Khi đặt vào hai đầu dây dẫn một hiệu điện thế 8 V thì cường độ dòng điện qua nó là 1 A. Nếu hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn là 24 V thì cường độ dòng điện qua nó là
[image: Công tơ điện là gì? Phân loại các công tơ điện hiện nay năm 2020]A. 2A.	B. 2,5A.	C. 3A.	D. 1A.
Câu 8.	Thiết bị dưới đây là dụng cụ dùng để đo đại lượng vật lí nào? 
A. Điện năng tiêu thụ. 	                  B. Công suất. 
C. Nhiệt lượng.	                  D. Cường độ dòng điện.

Câu 9.	[image: ]Đường đặc trưng vôn–ampe của hai điện trở R1 và R2 được cho như hình vẽ. Tỉ số bằng

A..	B. 2.

C. 3.	D..
Câu 10.	[image: ] Trong công nghệ sơn tĩnh điện mũi của súng phun làm bằng kim loại được nối với cực dương của máy phát tĩnh điện, vật cần sơn được nối với cực âm của máy phát tĩnh điện. So với lớp sơn phun thì sơn tĩnh điện bám chắc hơn vì có thêm lực điện hút các hạt sơn vào vật cần sơn. Trong công nghệ này vật cần sơn phải được làm bằng 
A. vật liệu bất kì.	B. vật liệu có hằng số điện môi lớn.
C. kim loại.	D.vật liệu có hằng số điện môi nhỏ.
Câu 11. Đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh yếu của dòng điện là
      A. điện lượng.                 B. dòng điện.	                    C. mật độ electron.                	D. cường độ dòng điện. 
Câu 12. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.
     A. 3 mJ.							B. 6 mJ.							C. 4,8 J.							D. 3 J.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 13. Phát biểu định nghĩa suất điện động của nguồn điện. Viết biểu thức tính suất điện động của nguồn. Thế nào là hiện tượng đoản mạch? 
Câu 14. Mắc hai cực của một nguồn điện không đổi vào hai đầu biến trở R. Điều chỉnh R người ta thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc dường độ dòng điện chạy qua biến trở vào giá trị biến trở như hình H1 . Xác định suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.
Hình H1



R1
R2
R3
R4


M
N
A
B
Hình H2












Câu 15. Cho mạch điện như hình H2, trong đó suất điện động của nguồn điện là E = 15 V; điện trở trong của nguồn r = 1 . Biết R1 = 10  ; R2 = 6 ; R3 = 4 ; R4= 9 .
a)Tính cường độ dòng điện qua mạch chính.
b)Tính hiệu điện thế UMN.

	HƯỚNG DẪN
Trắc nghiệm 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	D
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	B
	C
	D
	C


Tự luận
Câu 13. 
- Định nghĩa đúng – 0,5 đ
- Viết công thức và giải thích đại lượng – 0,5 đ
- Nêu được đoản mạch là gì – 0,5 đ


Câu 14. Ta có E = I( R + r)
          Từ đồ thị có:  E = 1.( 8 + r)
                                 E = 2,5.( 2 + r)
Giải hệ có E = 10 V
                   r = 2 Ω.
Câu 15. Viết sơ đồ mạch ngoài:  ((R2 nt R3)// R1) nt R4
- Tính RN = 14 Ω.
- Tính theo định luật ôm toàn mạch: I = 1 A.
- Tính I23 = 0,5 A,  U3 = 2 V và U4= 9 V sau đó tính UMN = UMB + UBN = -9 + (-2) = - 11 V.
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Câu 1: Điện trường được tạo ra bởi điện tích, là dạng vật chất tồn tại quanh điện tích và
A. tác dụng lực lên mọi vật đặt trong nó. 	C. truyền lực cho các điện tích.
B. tác dụng lực điện lên mọi vật đặt trong nó.	D. truyền tương tác giữa các điện tích. 
Câu 2: Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là 
A. U = Ed                   B. U = A/q           	C. E = A/qd                  D. E = F/q
Câu 3: Một tụ điện gồm hai bản mỏng song song với nhau, một bảng có diện tích bằng hai lần bảng kia. Nối hai bản tụ với hai cực của một bộ pin. Phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. bản lớn có diện tích lớn hơn bản nhỏ
B. bản lớn có ít điện tích hơn bản nhỏ
C. các bản có điện tích bằng nhau nhưng ngược dấu 
D. bản lớn có diện tích bằng hai lần bản nhỏ
	[image: Tụ điện | Vật Lý Đại Cương]


Câu 4: Trong điện trường của điện tích  cố định. Xác định thế năng điện của một electron tại điểm  cách  một khoảng .




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5 : Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là
A. 8 V. 	B. 10 V.	C. 15 V.	D. 22,5 V.
Câu 6: Bộ tụ điện trong chiếc đèn chụp ảnh có điện dung 750 μF được tích điện đến hiệu điện thế 330V. Mỗi lần đèn lóe sáng tụ điện phóng điện trong thời gian 5ms. Tính công suất phóng điện của tụ điện:
A. 5,17kW   		B. 6,17kW  	C. 8,17kW   		D. 8,17kW   
Câu 7. Một bóng đèn có ghi Đ: 3V – 3W. Khi đèn sáng bình thường, điện trở có giá trị là
A. 9 Ω.				B. 3 Ω.				C. 6 Ω.			D. 12 Ω.
Câu 8: Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện?
A. hiệu điện thế giữa 2 bản tụ.
B. hằng số điện môi.
C. cường độ điện trường bên trong tụ.
D. điện dung của tụ điện.
Câu 9: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các điện tích.
B. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do.
C. Quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương. 
D. Quy ước chiều dòng điện là chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn.
Câu 10: Biểu thức đúng của định luật Ohm là
A. I = RU.	B. I = U/R.	C. U = I/R.	D. U = RI.
Câu 11: Nguyên nhân cơ bản gây ra điện trở của kim loại là do:
A. Sự va chạm của các electron tự do với các ion ở nút mạng tinh thể.
B.	Cấu trúc mạng tinh thể của kim loại.
C.	Nhiệt độ của kim loại thay đổi.
D.	Chuyển động nhiệt của các electron tự do trong kim loại.
Câu 12: Khi tiết diện của khối kim loại đồng chất, tiết diện đều tăng 2 lần thì điện trở của khối kim loại
A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
II. Tự luận
Câu 13: Nêu nội dung định luật Ohm . Viết biểu thức và giải thích các đại lượng
Câu 14: Đặt hiệu điện thế U( U có thể điều chỉnh được) vào hai đầu của một điện trở là một đoạn dây bằng đồng dài 10 m, đường kính tiết diện 1 mm và điện trở suất 1,69.10-8 Ωm ở 20 0C. Dùng  ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây đồng. Điều chỉnh U, tương ứng với mỗi giá trị của U ta thu được một giá trị của I. Kết quả thể hiện trong bảng 17.3.
	U(V)
	0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0

	I(A)
	0
	0,92
	1,85
	2,77
	3,69
	4,62


a.	Dựa vào bảng 17.3, em hãy vẽ đường đặc trưng vôn – ampe của điện trở trên.
b.	Tính điện trở của đoạn dây dẫn. So sánh với giá trị thu được từ đường đặc trưng vôn – ampe.
Câu 15: Một ấm nước dùng với hiệu điện thế  thì đun sôi được  lít nước từ nhiệt độ  trong thời gian  phút. Biết nhiệt dung riêng của nước là  khối lượng riêng của nước  và hiệu suất của ấm là 
a/ Điện trở của ấm điện?
b/ Công suất điện của ấm?
c/ Số tiền điện phải trả cho việc sử dụng ấm này trong thời gian 30 ngày, mỗi ngày 20 phút gần nhất với giá trị nào sau đây? Biết giá điện là 1000 đồng/(kW.h).
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm
	1.D
	2.A
	3.C
	4.A
	5.C
	6.D
	7.B
	8.D
	9.D
	10.B

	11.A
	12.C
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Tự luận
Câu 14: 
[image: n336 zalo Do Thuan]a. Đường đặc trưng vôn – ampe của điện trở:







b. Điện trở của dây dẫn: 

Điện trở theo đường đặc trưng vôn – ampe : 
Ta thấy điện trở của đoạn dây dẫn bằng với giá trị thu được từ đường đặc trưng vôn – ampe.
Câu 15
a/ Nhiệt lượng mà ấm tỏa ra trong thời gian t = 10 phút: 
+ Nhiệt lượng mà nước thu vào: 
+ Vì hiệu suất của ấm là  nên ta có: 

b/ Công suất của ấm: 
3/ Thời gian sử dụng ấm trong 30 ngày là: h
+ Điện năng mà ấm tiêu thụ trong thời gian 30 ngày dùng là: h
+ Mỗi  thì phải trả số tiền là 1000 đồng nên số tiền phải trả cho  là 9330 đồng.


	ĐỀ 4
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I.TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )
Câu 1:  Đơn vị đo của cường độ điện trường là
A. V/m (vôn trên mét).	B. C (cu-lông).	C. N (newton).	D. V.m (vôn nhân mét).
Câu 2:  Cường độ điện trường của một điện tích Q gây ra tại một điểm M không phụ thuộc vào
A. điện tích thử q.		B. hằng số điện môi của môi trường.
C. điện tích Q.		D. khoảng cách từ điểm M đến điện tích Q.
Câu 3:  Ứng dụng của hạt điện tích chuyển động trong điện trường đều có trong
A. máy phát điện. 	B. máy lọc không khí.	C. máy lọc nước. 	D. máy giặt.
Câu 4:  Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là




A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 5:  Thế năng tĩnh điện của một electron tại điểm  trong điện trường của một điện tích điểm là  Mốc để tính thế năng tĩnh điện ở vô cực. Điện thế tại điểm  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6:  Công thức nào dùng để tính điện dung của bộ tụ điện gồm hai tụ điện có điện dung C1 ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C2 là


A. Cb = C1 + C2.	B. Cb = C1 - C2.	C. 	D. 
Câu 7:  Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ tăng 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ sẽ
A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. không đổi.	D. giảm 4 lần.
Câu 8:  Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn điện thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của lực
A. cu-lông.	B. hấp dẫn.	C. lực lạ.	D. điện trường.
Câu 9: Suất điện động có đơn vị là




A. cu-lông	B. vôn	C. héc	D. ampe  
Câu 10:  Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó sẽ
A. không đổi.	B. tăng gấp đôi.	C. giảm một nửa.	D. tăng gấp. 
Câu 11: Cường độ dòng điện chạy qua điện trở  là Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở là
A. .				B. .		C. .		D. . 
Câu 12: Khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng thì
A. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi.
B. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm, tỉ lệ với hiệu điện thế.
C. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm.
D. cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng, tỉ lệ với hiệu điện thế.
II. TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 13:  Nêu định nghĩa về suất điện động của nguồn điện? Viết biểu thức, giải thích các đại lượng?
               Biểu thức thể hiện mối liên hệ giữa suất điện động và hiệu điện thế mạch ngoài?
Câu 14:  Một dây dẫn bằng kim loại, tiết diện tròn, có đường kính tiết diện là d = 2 mm, có dòng điện 
I = 5 A chạy qua. Cho biết mật độ electron tự do là n = 8,45.1028 electron/m3. Hãy tính tốc độ dịch chuyển có hướng của các electron trong dây dẫn.
Câu 15:  





E , r
R1
R2
R3
R1
R2
R3



   Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết
		a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế hai đầu mỗi điện trở.
		b. Tính điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong 10 phút và nhiệt lượng tỏa nhiệt ở  mỗi điện trở trong thời gian trên. 
		c. Tính công của nguồn điện sản ra trong 10 phút và hiệu suất của nguồn điện.


Đáp án
	Câu 14:

	Đường kính tiết diện: 

	Cường độ dòng điện 

	Mật độ electron tự do 

	Công thức vận dụng là .

	Thay số ta được 
              Câu 15:



      a. Ta có nên 	

	Dòng điện chạy trong mạch chính  

	Ta có 

	b. Điện năng tiêu thụ mạch ngoài  
	Nhiệt lượng tỏa nhiệt trên mỗi điện trở lần lượt là: 3600 J, 1500J, 1500J

		c. Công của nguồn điện sản ra trong 10 phút 

       Hiệu suất của nguồn điện
                                                                                                        Trang 1
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